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TT Ngành học MSHP Tên học phần Số HV Số tiết dạy Họ tên giảng viên Email Số điện thoại Thời gian giảng dạy (18h30 - 21h00) Link giảng dạy

1 Bảo vệ thực vật
NN138 Hóa bảo vệ thực vật 5 30 TS. Phạm Kim Sơn pkson@ctu.edu.vn 0989224329 26/8 - 30/8/2024
NS293 Bệnh hại cây trồng 1 1 30 PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga nttnga@ctu.edu.vn 939001240 04/9 - 06/9/2024, 09-11/9/2024 https://meet.google.com/sip-pdwe-zdd

NS301 Côn trùng hại cây trồng 1 30 ThS. Lăng Cảnh Phú lcphu@ctu.edu.vn 917558854 16/9 - 20/9/2024 https://meet.google.com/ijc-zett-ztv

2 Bệnh học thủy sản

TS103 Ngư nghiệp đại cương 1 20 GS.TS. Nguyễn Thanh Phương ntphuong@ctu.edu.vn 0913780344 04/9-06/9/2024
TS104 Sinh thái thủy sinh vật 1 20 GS.TS. Vũ Ngọc Út vnut@ctu.edu.vn 0913618858 26/8 - 29/8/2024
TS166 Nuôi trồng thủy sản 1 15 PGS.TS. Võ Nam Sơn vnson@ctu.edu.vn 0939705505 23/9 - 25/9/2024 https://meet.google.com/fkc-yvxe-mgr?hs=122&authuser=0
TS305 Quản lý dịch bệnh thủy sản 1 30 PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa ttthoa@ctu.edu.vn 0919059697 25 - 29/9/2024
TS326 Nguyên lý và kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy sản 1 30 TS. Trần Thị Mỹ Duyên ttmduyen@ctu.edu.vn 0918925505 09/9 - 13/9/2024  https://meet.google.com/hmv-avzd-juu

3 Chính sách công
ML360 Khoa học quản lý 1 45 PGS.TS. Phạm Phương Tâm pptam@ctu.edu.vn 0903131757 04/9 - 06/9/2024, 09-13/9/2024
KT102 Kinh tế vĩ mô 1 3 30 PGS.TS. Quan Minh Nhựt qmnhut@ctu.edu.vn 0908356116 16/9 - 20/9/2024 https://meet.google.com/fxn-qgdg-eca
KT108 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 30 PGS.TS. Võ Hồng Tú vhtu@ctu.edu.vn 0932985452 23/9 - 27/9/2024 https://meet.google.com/rdh-itcn-gji

4 Hệ thống nông nghiệp, chuyên ngành Biến đổi khí 
hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững

PD119 Phân tích an ninh lương thực 2 30 TS. Nguyễn Thành Tâm ngttam@ctu.edu.vn 0909186071 26/8 - 30/8/2024 https://meet.google.com/czu-bhfv-rnz

5 Hóa học TN102 Hóa học đại cương 2 3 45 TS. Lê Thị Bạch ltbach@ctu.edu.vn 0918663970 26/8 - 30/8/2024, 03/9 - 06/9/2024 http://meet.google.com/zbe-xtie-ovr

6 Khoa học cây trồng NN361 Cây ăn trái 1 30 TS. Trần Hữu Phúc thphuc@ctu.edu.vn 0914849387 26/8 - 30/8/2024 meet.google.com/wkg-hutx-sfb

NN369 Cây lúa 1 30 GS.TS. Lê Vĩnh Thúc lvthuc@ctu.edu.vn 0946077797 09/9 - 13/9/2024 meet.google.com/cjn-znib-njj

7 Khoa học đất NN230 Thổ nhưỡng A 1 30 PGS.TS. Trần Văn Dũng tvandung@ctu.edu.vn 917064723 26/8 - 30/8/2024
NN542 Phì nhiêu đất 1 30 GS.TS. Ngô Ngọc Hưng ngochung@ctu.edu.vn 04/9 - 06/9/2024, 09-11/9/2024 meet.google.com/eky-mezg-wwh

8 Kinh tế nông nghiệp KT304 Kinh tế sản xuất 3 30 PGS.TS. Khổng Tiến Dũng ktdung@ctu.edu.vn 0939006222 26/8 - 30/8/2024 meet.google.com/mhk-kzja-dmr

KT318 Kinh tế nông nghiệp 2 30 ThS. Vũ Thùy Dương vtduong@ctu.edu.vn 0909189234 04/9 - 06/9/2024, 09-11/9/2024 https://meet.google.com/fdu-usoy-gzz
9 Kỹ thuật điện KC330 Giải tích hệ thống điện 1 30 ThS. Đào Minh Trung minhtrung@ctu.edu.vn 0909565864 26/8 - 30/8/2024, 03/9 - 06/9/2024 Otherwise, to join by phone, dial +1 620-392-

0288 and enter this PIN: 773 708 413#10 Kỹ thuật điều khiển tự động hóa CT377 Lý thuyết điều khiển tự động 3 30 PGS.TS. Nguyễn Chánh Nghiệm ncnghiem@ctu.edu.vn 26/8 - 30/8/2024
11 Kỹ thuật hóa học CN561 Truyền khối - CNHH 3 30 PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện dvhthien@ctu.edu.vn 0944551337 26/8 - 30/8/2024 meet.google.com/hfv-fiym-bfp

12 Kỹ thuật xây dựng
CN154 Cơ học kết cấu 1 30 ThS. Lê Tuấn Tú lttu@ctu.edu.vn 0983789343 26/8 - 30/8/2024 https://meet.google.com/qss-yzrd-qeg
KC171 Kết cấu bê tông cốt thép - Phần CTDD 1 30 ThS. Hồ Ngọc Tri Tân hnttan@ctu.edu.vn 0835313639 04/9 - 06/9/2024, 09-11/9/2024 https://meet.google.com/qne-yhnv-hrc
CN328 Kết cấu thép nhà công nghiệp 1 30 TS. Cao Tấn Ngọc Thân ctnthan@ctu.edu.vn 0939025457 16/9 - 20/9/2024 https://meet.google.com/xbd-nksh-wzj

13 Ngôn ngữ Anh XH537E Ngôn ngữ học đối chiếu 2 30 PGS.TS. Phương Hoàng Yến phyen@ctu.edu.vn 0919756660 04/9 - 06/9/2024, 09-13/9/2024 https://meet.google.com/ocj-akie-skj
XH536E Ngữ nghĩa và ngữ dụng học 2 30 TS. Nguyễn Anh Thi nathi@ctu.edu.vn 0919137545 26/8 - 30/8/2024 https://meet.google.com/mwh-myyw-dqj

14 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

FL217 Lý luận dạy học ngoại ngữ 29 30 PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi loinguyen@ctu.edu.vn 0948709772 26/8 - 30/8/2024 meet.google.com/rwx-epqr-dmt

SG196 Phương pháp dạy học tiếng Anh 28 30 ThS. Lý Thị Bích Phượng  ltbphuong@ctu.edu.vn 0988336628
04/9 - 06/9/2024, 09-11/9/2024

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 694 595 4964
Passcode: 092024

SG011 Quản lý hành chính nhà nước và QLNGDĐT 29 30 TS. Phan Huy Hùng phhung@ctu.edu.vn 0913722030 16/9 - 20/9/2024 meet.google.com/cqx-qcxb-sdt

15 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp
SG336

Phương pháp dạy học tiếng Pháp
1

30
TS. Võ Văn Chương vvchuong@ctu.edu.vn 0918867743 23-27/9/2024 edit

16 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng 
Việt

SG139 Phương pháp dạy học ngữ văn 1 15 PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam nhnam@ctu.edu.vn 0918486086 04/9-06/9/2024 Chỉnh sửa
SG420 Lý luận dạy học ngữ văn và khoa học xã hội 1 15 PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam nhnam@ctu.edu.vn 0918486086 09/9-11/9/2024

17 Quản lý đất đai
MT082 Tài nguyên đất đại cương 3 30 GS.TS. Võ Quang Minh vqminh@ctu.edu.vn 0913604101 26/8 - 30/8/2024
NN508 Đánh giá đất 2 20 TS. Phan Chí Nguyện pcnguyen@ctu.edu.vn 0944665606 03/9 - 06/9/2024 https://meet.google.com/sze-etca-ena
NN175 Trắc địa đại cương 3 30 TS.GVC. Trần Văn Hùng tvanhung@ctu.edu.vn 0919234332 09/9 - 13/9/2024 https://meet.google.com/cck-szio-apz

18 Quản lý giáo dục ML360 Khoa học quản lý 25 45 PGS.TS. Phạm Phương Tâm pptam@ctu.edu.vn 0903131757 04/9 - 06/9/2024, 09-13/9/2024 https://zoom.us/j/93051724787?pwd=5iH2tdtqYmg2cqUwQaNbkNd2S3t5G2.1
SP079 Giáo dục học 7 45 PGS.TS. Trần Lương tluong@ctu.edu.vn 0905520076 16/9 - 19/9/2024, 23/9-27/9/2024 meet.google.com/wdh-ejqe-nkr

19 Quản lý kinh tế KT284 Kinh tế học quản lý 18 30 TS. Nguyễn Ngọc Đức nnduc@ctu.edu.vn 0942335816 26/8 - 30/8/2024 https://teams.live.com/meet/95237984089171?p=H4u2ercg7phMFTb1y2

KT303 Kinh tế quốc tế 18 45 ThS. Nguyễn Xuân Vinh nxvinh@ctu.edu.vn 0983883099 03/9 - 04/9/2024, 09/9 - 13/9/2024 https://meet.google.com/wzc-ybzr-dzk

20 Quản trị kinh doanh

KT207 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh 28 45 ThS.GVC. Nguyễn Thị Ngọc Hoa ntnhoa@ctu.edu.vn 0914110034 26/8 - 30/8/2024, 03/9 - 06/9/2024 meet.google.com/fmj-wrgt-wmh

KT101 Kinh tế vi mô 1 4 30 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Kiệt ntkiet@ctu.edu.vn 0931045768 26/8 - 30/8/2024 https://meet.google.com/jbx-txxa-eph
KT102 Kinh tế vĩ mô 1 4 30 PGS.TS. Quan Minh Nhựt qmnhut@ctu.edu.vn 0908356116 16/9 - 20/9/2024 https://meet.google.com/fxn-qgdg-eca
KT103 Quản trị học 4 30 TS. Tất Duyên Thư tdthu@ctu.edu.vn 0919234271 12/9 - 13/9/2024, 26/9-29/9/2024 https://meet.google.com/jit-bjsg-ccj

KT111
21 Sinh thái học SP414 Sinh lý động vật 2 15 PGS.TS. Trần Thanh Mến ttmen@ctu.edu.vn 0899030077 04/9 - 06/9/2024

22 Tài chính – Ngân hàng KT249 Kinh tế học ngân hàng 10 30 PGS.TS. Lê Long Hậu llhau@ctu.edu.vn 0907919197 26/8 - 30/8/2024 https://meet.google.com/yxo-uzrx-yoe
KT308 Quản trị tài chính 8 30 PGS.TS. Trương Đông Lộc tdloc@ctu.edu.vn 0913158018 04/9 - 06/9/2024, 09-11/9/2024

23 Thú y NS295 Vi sinh thú y 3 30 TS. Nguyễn Thu Tâm nttamty@ctu.edu.vn 0918150991 26/8 - 30/8/2024 meet.google.com/efn-npbi-pvn

NS119 Miễn dịch học 3 30 PGS.TS. Trần Ngọc Bích tnbich@ctu.edu.vn 0972100857 04/9 - 06/9/2024, 09-11/9/2024 https://meet.google.com/opp-iaoj-ych

24 Văn học Việt Nam XN216 Nguyên lý lý luận văn học 11 30 TS. Bùi Thanh Thảo btthao@ctu.edu.vn 0918122742 26/8 - 30/8/2024 https://meet.google.com/soo-ides-ete
SP514 Tác phẩm văn học và thể loại văn học 11 30 TS. Bùi Thanh Thảo btthao@ctu.edu.vn 0918122742 04/9 - 06/9/2024, 09-11/9/2024 https://meet.google.com/soo-ides-ete
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